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TT HỌ VÀ TÊN 
Giới 

tính 
Ngày sinh Dân tộc KV ĐT Ngành đào tạo Điểm xét tuyển 

Điểm 

ƯT 
Tổng 

I Thí sinh đăng ký xét tuyển theo hình thức xét điểm tổng kết 5 học kỳ HKI HKII 
HKII

I 
HKIV HKV     

1 TRẦN THỊ THANH THÚY Nữ 31/05/2005 Kinh KV1   CĐ Điều dưỡng 8.2 8.5 8.5 8.5 8.2 0.75 42.65 

2 KA PHƯƠNG Nữ 28/06/2005 Cơ ho KV1 01 CĐ Điều dưỡng 7.2 7.3 7.5 7.8 7.9 2.75 40.45 

3 ĐỒNG MINH THẢO GIANG Nữ 02/01/2005 Kinh KV2   CĐ Điều dưỡng 7.6 8.2 8.2 8.3 7.7 0.25 40.25 

4 LÊ THỊ THANH TUYẾT Nữ 09/06/2005 Kinh KV1   CĐ Điều dưỡng 7.4 7.3 7.7 8.4 7.9 0.75 39.45 

5 NGUYỄN NGỌC LINH XUÂN  Nữ 06/08/1990 Kinh KV2   CĐ Điều dưỡng 7.7 7.9 7.1 7.2 7.4 0.25 37.55 

6 LÝ THỊ LAN HƯƠNG  Nữ 28/12/2004 H' Mong KV1 01 CĐ Điều dưỡng 6.6 6.9 7.2 7.0 6.6 2.75 37.05 

7 A DẮT K'BƠ  Nữ 05/12/2005 Cil KV1 01 CĐ Điều dưỡng 6.6 6.2 6.3 5.9 6.9 2.75 34.65 

8 KA HƯM Nữ 06/03/2005 Kơ ho KV1 01 CĐ Điều dưỡng 5.6 6.4 6.3 6.7 6.6 2.75 34.35 

9 K' SỸ  Nam 23/07/2005 Cơ ho KV1 01 CĐ Điều dưỡng 5.9 6.3 6.1 6.4 6.8 2.75 34.25 

10 HUỲNH NGỌC THIỆN  Nam 21/07/2005 Kinh KV2   CĐ Điều dưỡng 6.3 7.0 6.3 6.7 7.1 0.25 33.65 

11 KA MỴ Nữ 15/08/2005 Kơ ho KV1 01 CĐ Điều dưỡng 5.4 5.9 5.9 6.4 6.6 2.75 32.95 

12 NGUYỄN XUÂN QUỲNH GIAO  Nữ 12/12/2003 Kinh KV2   CĐ Điều dưỡng 5.6 6.7 5.9 5.9 6.0 0.25 30.35 

II Thí sinh đăng ký xét tuyển theo hình thức xét điểm tổng kết lớp 12 các môn  Toán Hóa Sinh     
Điểm 

ƯT 
Tổng 

13 HÀ LAN ANH  Nữ 09/11/2005 Tày KV1 01 CĐ Điều dưỡng 8.2 8.5 9.6     2.75 29.05 
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14 LIÊNG JRANG K' LÊ MAI  Nữ 10/6/2005 Cil KV1 01 CĐ Điều dưỡng 6.6 7.9 8.0     2.75 25.25 

15 PHẠM THỤY THẢO VY Nữ  02/10/2005 Kinh KV2   CĐ Điều dưỡng 8.1 8.6 7.7     0.25 24.65 

16 TOU TIANG NAI QUỲNH Nữ 19/04/2005 Chu ru KV1 01 CĐ Điều dưỡng 7.0 7.2 7.3     2.75 24.25 

17 LIÊNG JRANG K'SACHRI  Nữ 05/05/2005 Cil KV1 01 CĐ Điều dưỡng 6.4 6.7 7.3     2.75 23.15 

18 PHẠM NGUYỄN THÙY LINH  Nữ 10/01/2005 Kinh KV2-NT   CĐ Điều dưỡng 8.0 6.8 7.8     0.5 23.10 

19 KA DUYÊN Nữ 24/11/2005 Kơ Ho KV1 01 CĐ Điều dưỡng 6.3 5.9 7.6     2.75 22.55 

20 LƠ MU K’ BIẾU  Nữ 27/10/2005 Cil KV1 01 CĐ Điều dưỡng 6.3 6.2 7.2     2.75 22.45 

21 KSOR HỜ KIỀU  Nữ 17/07/2004 Ê Đê KV1 01 CĐ Điều dưỡng 6.4 7.2 5.9     2.75 22.25 

22 TRẦN ĐĂNG KHÔI Nam 18/11/2005 Kinh KV2-NT   CĐ Điều dưỡng 6.0 6.7 7.6     0.5 20.80 

23 ĐINH THỊ XUÂN THỦY Nữ 03/08/2005 Kinh KV2-NT   CĐ Điều dưỡng 6.7 6.5 5.4     0.5 19.10 

Danh sách này có 23 thí sinh trúng tuyển./. 
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